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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
6/10
	S
	1
	HĐTN
	13
	SHDC: Vui Tết Trung thu
	Video bài hát
	

	
	 
	2
	Toán
	13
	So sánh số(Tiếp)
	GAĐ
	Que tính, tranh T 31

	
	 
	3
	Tiếng Việt
	49
	Bài 16: M m, N n (Tiết 1,2)
	H/a ca nô
	Lá me, nơ đỏ

	
	 
	4
	Tiếng Việt
	50
	
	 Mẫu chữ m, n
	

	
	C
	5
	
	
	HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRUNG THU
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Ba
7/10
	S
	1
	Tiếng Anh
	  9
	Unit 2: School. Lesson 1 – Task A, B, C
	
	

	
	
	2
	GDTC
	9
	Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng và điểm số, dàn hàng, dồn hàng(T)
	
	Sân tập

	
	
	3
	Tiếng Việt
	51
	Bài 17: G g Gi gi (Tiết 1,2)
	H/a gà gô, đồ gỗ
	Tranh Tr 47

	
	
	4
	Tiếng Việt
	52
	
	Mẫu chữ g, gi
	

	
	C
	5
	Tiếng Việt
	53
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Mĩ thuật
	5
	Sáng tạo từ những chấm màu (tiết 4)
	 
	Màu, vở vẽ

	
	
	7
	HĐTN
	14
	Bài 3: Cảm xúc của em
	
	

	Tư
8/10
	S
	1
	Toán
	14
	Mấy và mấy
	GAĐT
	Que tính

	
	
	2
	GDTC
	10
	Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng và điểm số, dàn hàng, dồn hàng(T)
	
	Sân tập

	
	
	3
	Tiếng Việt
	54
	Bài 18: Gh gh, Nh nh (Tiết 1,2)
	H/a ghẹ đỏ
	Lá nho

	
	
	4
	Tiếng Việt
	55
	
	 Mẫu chữ gh, nh
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Năm
9/10
	S
	1
	Tiếng Việt
	56
	Bài 18: Gh gh, Nh nh (Tiết 3)
	
	Tranh Tr49

	
	
	2
	Tiếng Việt
	57
	Bài 19: Ng ng, Ngh ngh (Tiết 1)
	
	

	
	
	3
	TNXH
	10
	Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình
	
	

	
	
	4
	Tiếng Anh
	10
	Unit 2: School. Lesson 1 – Task D, E
	
	

	
	C
	5
	TNXH
	9
	Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình
	
	Tranh MH

	
	
	6
	Toán (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt
	58
	Bài 19: Ng ng, Ngh ngh (Tiết 2)
	
	

	Sáu
10/10
	S
	1
	Toán
	15
	Mấy và mấy (Tiếp)
	H/a phần KP
	Que tính

	
	
	2
	Đạo đức
	5
	Gia đình của em 
	
	Tranh MH 

	
	
	3
	Tiếng Việt
	59
	Bài 20: Ôn tập và kể chuyện (Tiết 1,2)
	 
	Bảng phụ

	
	
	4
	Tiếng Việt
	60
	
	Video truyện kể
	Tranh Tr53

	
	C
	5
	Âm nhạc
	5
	Hát: Tổ quốc ta; Vận dụng sáng tạo: Cao - thấp
	Video bài hát
	Đàn

	
	
	6
	Tiếng Việt (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	15
	Sinh hoạt lớp - Quyền và bổn phận trẻ em 
Chủ đề 1: Tôi là một đứa trẻ
	
	

	
	Kiểm tra ngày 1/10/2025
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




        Phạm Thị Hương
	
	
	



